
 

LỊCH TRIỂN KHAI 

Thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai  
 (Ban hành kèm theo Thông báo  số  39/TB-UBND ngày 21/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Cai Kinh) 

 

 

 

Số 

TT 

Địa 

bàn 
Thời gian thực hiện 

Lãnh đạo và đồng chí phụ trách  

địa bàn 
Thành phần Tổ công tác 

1 

Thôn 

Đồng 

Ngầu 

 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Bà Nông Thị Huyền Trang, 

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế  

(SĐT: 0916.319.396) 

Ông Đặng Bình Sơn, 

Chuyên viên phòng kinh tế xã 

(SĐT: 0342.056.839) 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

2 

Thôn 

Ba 

Nàng 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

Ông Ngô Thế Cường, 

Phó Trưởng 

Phòng Kinh tế 

(SĐT: 0911.140.689) 

Bà Đàm Thị Nhung, 

Chuyên viên phòng kinh tế 

(SĐT: 0977.913.760) 

 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 



2 

 
 

3 

Thôn 

Đồng 

Bến 

 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Ông Linh Văn Điệp, 

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách VH-XH 

(SĐT: 0977.913.760) 

Bà Hoàng Thị Thuý, Chuyên viên phòng 

Văn hóa – xã hội. 

(SĐT: 0335.365.286) 
 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

4 
Thôn 

Đá Đỏ 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Ông Ngô Quốc Tuấn, 

Phó CT UBMTTQ, 

Bí thư Đoàn thanh niên 

(SĐT: 0986.049.065) 
Mời 01 chuyên viên MTTQ xã 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

5 

Thôn 

Đồng 

Kết 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Ông Hoàng Văn Dần, 

Trưởng Phòng Kinh tế 

(SĐT: 0943.542.818) 

Ông Hoàng Văn Tuấn, 

Chuyên viên Trung tâm Hành chính công. 

(SĐT: 0816.725.741) 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 



3 

 
 

6 

Thôn 

Hồng 

Kết 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Ông Trần Tuấn Hiệp, 

Phó CT UBMTTQ, 

Chủ tịch Hội Nông dân 

(SĐT: 0945.882.962) 
Ông Dương Viết Diện, Chuyên viên văn 

phòng HĐND – UBND. 

(SĐT: 0847.601.111) 
 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

7 

Thôn 

Làng 

Rãn 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Bà Trần Mai Phượng 

Phó Trưởng phòng 

VH- XH 

(SĐT: 0986.393.828) 
Ông Nguyễn Văn Bạch, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND – UBND. 

(SĐT: 0914.636.778) 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

8 

Thôn 

Vân 

Tảo 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn  

Hiệu trưởng trường  

THCS Cai Kinh 

(SĐT: 0355.972.981) 
Ông Hoàng Thanh Quý, Chuyên viên 

phòng kinh tế. 

(SĐT: 0965.935.777) 
 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 



4 

 
 

9 

Thôn 

Bãi 

Danh, 

 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Chỉ huy trưởng BCHQS 

(SĐT: 0974.388.653) 
01 Cán bộ BCHQS xã. 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

10 
Thôn 

Loi 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Hiệu trưởng trường TH&THCS Yên Sơn 

(SĐT: 0943.029.468) 
Ông Vi Hồng Tuân, Chuyên viên phòng 

Văn hóa – xã hội 

(SĐT: 0912.419.996) 

 

 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

11 

Thôn 

Đằng 

 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

Phó Trưởng Công an xã 

01 Cán bộ công an xã. 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 



5 

 
 

12 
Thôn 

Hạ 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Phó CT UBMTTQ, 

Chủ tịch Hội CCB 

(SĐT: 0367.018.762) 
Ông Nông Viết Triều, Chuyên viên phòng 

Văn hóa – xã hội 

(SĐT: 0334.335.885) 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

13 

Thôn 

Nong 

Thâm 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Ông Lê Xuân Tùng, 

Trưởng phòng VH- XH 

(SĐT: 0366.589.988) 
01 Cán bộ công an xã. 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 

14 

Thôn 

Sơn 

Đông 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

Phó Trưởng Công an xã 

01 Cán bộ công an xã 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh thôn. 
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15 

Thôn 

Chục 

Quan 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Ông Hoàng Văn Tài, 

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND 

(SĐT: 0981.971.818) 
Bà Đào Thu Thuỷ, Chuyên viên phòng 

Văn hóa – xã hội 

(SĐT: 0982.984.765) 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh các thôn. 

16 

Thôn 

Ao 

Sen 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Hiệu trưởng Trường TH&THCS  

Yên Vượng 

(SĐT: 0948.519.597) 
Ông Trần Văn Hải, 

Chuyên viên TT PVHCC 

(SĐT: 0822.061.868) 
 

 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh các thôn. 

17 

Thôn 

Làng 

Lầm 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam xã 

(SĐT: 0398.816.116) 
Bà Lê Thị Vân Anh, chuyên viên biệt phái 

Phòng Kinh tế 

(SĐT: 0942.032.923) 
 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh các thôn. 



7 

 
 

18 

Thôn 

Cây 

Hồng 

Mỏ 

Tối 

24-25/10/2025 

8h00 đến 11h30 (buổi sáng) 

14h00 đến 17h00 (buổi chiều) 

tại Nhà văn hoá thôn 

 

Phó CT UBMTTQ, 

Chủ tịch HLHPN 

(SĐT: 0859.089.685) 

Bà Vũ Ngọc Phương, 

Chuyên viên TT PVHCC 

(SĐT: 0968.718.993) 
 

1. Tổ trưởng: Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn; 

2. Tổ phó: Phó thôn, Trưởng Ban 

Công tác mặt trận;  

3. Các Tổ viên: Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông Dân, Bí thư Chi đoàn TNCS 

HCM, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, 

Tổ an ninh các thôn. 

______________ 
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